
ĐẠI HỌC HUẾ 

PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ  

Số: 22/BC-PHQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày 28 tháng 12 năm 2021 

BÁO CÁO 

Tình hình việc làm của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp 

Thực hiện công văn số 3943/BGDĐT-GDDH ngày 31 tháng 8 năm 2018 

của Bộ Giáo dục đào tạo về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm 

của sinh viên tốt nghiệp. Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị xin báo cáo kết 

quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp như sau: 

I. Đối tượng khảo sát: Sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp năm 2020 
 

STT Ngành 

Tổng số  

sinh viên  

tốt nghiệp 

Số sinh 

viên có 

phản hồi 

Tỷ lệ 

phản hồi 

1 Kỹ thuật công trình xây dựng 3 3 100% 

2 Công nghệ kỹ thuật môi trường 4 4 100% 

3 Kỹ thuật điện - điện tử 7 7 100% 

17 TOÀN TRƯỜNG 14 14 100% 

 

II. Hình thức khảo sát: Thông qua gọi điện thoại, khảo sát online. 

III. Thời gian sinh viên tốt nghiệp và thời gian khảo sát 

Việc khảo sát việc làm của sinh viên được tiến hành vào tháng 12 năm 

2021. 

Cụ thể như sau: 

- Sinh viên tốt nghiệp theo Quyết định số 1859/QĐ-ĐHH, ngày 03 tháng 12 

năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế. 

IV. Nội dung khảo sát 

1. Tình trạng việc làm 

- Có việc làm đúng ngành đào tạo. 

- Có việc làm liên quan đến ngành đào tạo. 

- Có việc làm không liên quan ngành đào tạo. 

- Tiếp tục học. 

- Chưa có việc làm. 

 



2. Khu vực làm việc 

- Khu vực nhà nước. 

- Khu vực tư nhân. 

- Tự tạo việc làm. 

- Khu vực có yếu tố nước ngoài. 

V. Kết quả khảo sát: Mẫu số 01, 0 2, 03 đính kèm. 

Trên đây là báo cáo kết quả điều tra tình hình việc làm của sinh viên sau 1 

năm tốt nghiệp. Phân hiệu xin báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 

- TT HTĐT&CƯNL – Bộ GDĐT; 

- Ban Đào tạo và CTSV - Đại học Huế (để b/c); 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Trương Chí Hiếu 

 
 



MẪU SỐ 1

Đúng 

ngành 

đào tạo

Liên 

quan 

đến 

ngành 

đào tạo

Không 

liên 

quan 

đến 

ngành 

đào tạo

Nhà 

nước

Tư 

nhân

Tự 

tạo 

việc 

làm

Có yếu 

tố 

nước 

ngoài

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 7580201 Kỹ thuật công trình xây dựng 3 0 3 0 2 1 0 0 0 3/3 3/3 0 3 0 0

2 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 4 3 4 3 1 0 2 0 1 3/4 3/4 1 1 1 0

3 7520201 Kỹ thuật điện - điện tử 7 0 7 0 5 0 1 1 0 7/7 6/7 1 5 0 0

ĐẠI HỌC HUẾ

PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2020

GIÁM ĐỐC

Trương Chí Hiếu

TT
Mã 

ngành
Tên ngành đào tạo

Số SV 

phản hồi

Tổng 

số

Số SVTN

Nữ

Nơi làm 

việc 

(Tỉnh/Thà

nh phố)

Tổng 

số
Nữ

Tiếp 

tục 

học

Chưa 

có việc 

làm

Tình  hình việc làm

Có việc làm Tỷ lệ SV 

có việc 

làm/tổng 

số sinh 

viên tốt 

nghiệp

Khu vực làm việc

Tỷ lệ SV 

có việc 

làm/tổng 

số sinh 

viên 

phản hồi



MẪU SỐ 2

Hình thức khảo 

sát(Online, điện 

thoại, email,…

Có 

phản 

hồi

Điện thoại Email

(1) (2) (4) (5) (6) (8) (9)

1 13Q1011065 Phạm Thị Mỹ Lợi x 197314042 Công nghệ kỹ thuật môi trường 0978482409 myloi.qt@gmail.com Online x

2 13Q1031046 Lê Anh Tuấn Kỹ thuât điện - điện tử 0789471650 Online x

3 14Q1021005 Phạm Phước Nam Khánh 191824298 Kỹ thuật công trình xây dựng 0984918202 Online x

4 14Q1031007 Ngô Viết Hải 197335614 Kỹ thuât điện - điện tử 0378386559 annyhai1996@gmail.com Điện thoại x

5 14Q1031023 Đặng Văn Ngà 194602510 Kỹ thuât điện - điện tử 0388389757 vannga01688389757@gmail.com Điện thoại x

6 15Q1021010 Lê Bá Ngọc Cường 197348769 Kỹ thuật công trình xây dựng 0375582853 cuongba@gmail.com Điện thoại x

7 15Q1021003 Trương Đình Hải Phong 191900783 Kỹ thuật công trình xây dựng 0974822284 haiphong2811@gmail.com Online x

8 15Q1031020 Bành Mạnh Cường 197322597 Kỹ thuât điện - điện tử 0916375442 banhmanhcuong96@gmail.com Online x

9 15Q1031004 Nguyễn Trung Đức 197390231 Kỹ thuât điện - điện tử 0382414269 nguyentrungduc252@gmail.com Điện thoại x

10 15Q1031005 Lê Thanh Tòng 192095847 Kỹ thuât điện - điện tử 0353487146 thanhtong609@gmail.com Online x

11 16Q1011008 Trần Ngọc Hoài Nhi x 197440721 Công nghệ kỹ thuật môi trường 0969234774 tranngochoainhi98@gmail.com Điện thoại x

12 16Q1011009 Bùi Thị Phương Thảo x 197392092 Công nghệ kỹ thuật môi trường 0368605197 buithaob4@gmail.com Online x

13 16Q1011006 Đặng Tiến Trung 197354888 Công nghệ kỹ thuật môi trường 0813897401 Online x

14 16Q1031003 Trần Trí Việt Đức 197296885 Kỹ thuât điện - điện tử 0972329954 vietduc.phqt@gmail.com Online x

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2020

GIÁM ĐỐC

Trương Chí Hiếu

(3)

Thông tin liên hệ(điện thoại, email,…
TT Mã sinh viên Họ và tên Nữ

Số thẻ căn 

cước/ CMND
Ngành đào tạo

PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ

ĐẠI HỌC HUẾ

mailto:myloi.qt@gmail.com


MẪU SỐ 3

Đúng 

ngành đào 

tạo

Liên quan 

đến ngành 

đào tạo

Không liên 

quan đến 

ngành đào 

tạo

Nhà nước Tư nhân
Tự tạo 

việc làm

Có yếu tố 

nước 

ngoài

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 13Q1011065 Phạm Thị Mỹ Lợi x x Quảng Trị

2 13Q1031046 Lê Anh Tuấn x Du học

3 14Q1021005 Phạm Phước Nam Khánh x x TP HCM

4 14Q1031007 Ngô Viết Hải x x Quảng Trị

5 14Q1031023 Đặng Văn Ngà x x Đà Nẵng

6 15Q1021010 Lê Bá Ngọc Cường x x Bà Rịa VT

7 15Q1021003 Trương Đình Hải Phong x x Quảng Trị

8 15Q1031020 Bành Mạnh Cường x x TP HCM

9 15Q1031004 Nguyễn Trung Đức x x Quảng Trị

10 15Q1031005 Lê Thanh Tòng x x TT Huế

11 16Q1011008 Trần Ngọc Hoài Nhi x x Quảng Trị

12 16Q1011009 Bùi Thị Phương Thảo x

13 16Q1011006 Đặng Tiến Trung x x Quảng Trị

14 16Q1031003 Trần Trí Việt Đức x x Đồng Nai

ĐẠI HỌC HUẾ

PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ

DANH SÁCH SINH VIÊN PHẢN HỒI NĂM 2020

GIÁM ĐỐC

Trương Chí Hiếu

TT Mã sinh viên

Tình  hình việc làm

Chưa có 

việc làm

Họ và tên

(3)

Khu vực làm việc

Nơi làm việc 

(Tỉnh/Thành 

phố)

Có việc làm

Tiếp tục 

học
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